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1 PKCK Nội 13 13/7/2012 Trịnh Thị Bê 1950 BSCK1 Nội Nội
KV6, Hưng Thạnh, Cái 

Răng
7h - 9h; 16h - 18h

2 PKCK YHCT 21 23/7/2012 Lư Phượng Linh 1978
BSCK1 Y học 

cổ truyền
Y học cổ truyền

103 Lô Hậu Thạnh Mỹ, 

Lê Bình, Cái Răng

11h - 12h30; 17h30 - 

19h30

3 PKCK Nhi 85 16/11/2012 Phan Đức Quyền 1958 BSCK1 Nhi Nhi
145/5D khu vực Yên 

bình, Lê Bình, Cái Răng

6h - 7h; 

11h - 13h; 17h - 19h

4 PKCK TMH 99 06/11/2012 Đinh Tiến Dũng 1961 BSCK1 TMH Tai mũi họng nhi

130 đường số 1, KDC 

An Bình, KV Thạnh Lợi, 

Phú Thứ, Cái Răng

6h - 7h; 

11h - 13h; 17h - 19h

5 PKCK Nội 103 09/11/2012 Lâm Thị Xuân 1960 BSĐK Nội

Y31 đường số 29, khu đô 

thị mới, Hưng Phú, 

Hưng Thạnh, Cái Răng

17h - 18h30; 

CN 7h30 - 11h30

6 PKCK Nội 104 09/11/2012 Nguyễn Minh Thắng 1963 BSĐK Nội
153/5B, KV Yên Bình, 

Lê Bình, Cái Răng

6h - 6h15;

11h - 12h; 17h - 19h

7

PCT YHCT 

Ngô Đức Thọ 

Đường

125 19/11/2012 Ngô Hữu Thành 1954 Lương y Y học cổ truyền
L5 đường 45, KV Thạnh 

Thới, Phú Thứ, Cái Răng
7h - 11h; 13h - 19h

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÃ CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12/2016

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Page 1 DANH SÁCH HÀNH NGHỀ Y-Q. CÁI RĂNG



SỐ 

TT
TÊN CƠ SỞ

SỐ 

GP
NGÀY CẤP HỌ TÊN

NĂM 

SINH
TRÌNH ĐỘ CM

CHUYÊN KHOA 

HÀNH NGHỀ
ĐỊA CHỈ HÀNH NGHỀ

THỜI GIAN HÀNH 

NGHỀ

8 PKCK Nội 178 14/12/2012 Lê Hoàng Chiếu 1962 BSĐK Nội
11/2 KV Thạnh Mỹ, Lê 

Bình, Cái Răng

6h -6h30; 11h - 

12h30; 17h - 19h30

9 PKCK Nội TK 249 21/7/2014
Lâm Thị 

Ngọc 
Danh 1955 BSCK1 Nội TK Nội Thần kinh

40 Trần Chiên, KV 

Thạnh Mỹ, Lê Bình,
7h - 18h

10
PKCK Nội 

Nhi
266 1/3/2013 Hà Thị Hồng Ân 1977 BSCK1 Nhi Nội - Nhi

221A, KV Phú Quới, P. 

Thường Thạnh, Q. CR
17h - 20h

11 PKCK Nội 267 1/3/2013 Lê Thị Hồng Vân 1970 BSĐK Nội 
39/5A, KV Thạnh Mỹ, 

P.  Lê Bình, Q. CR

6h - 7h; 11h-12h;

17h - 20h

12 PKCK YHCT 294 26/3/2013
Nguyễn Thị 

Thùy
Trang 1973 BS YHCT YHCT

B95, KDC 586, Phú 

Thứ, Cái Răng
11h - 12h; 17h - 18h

13 PKCK Ngoại 324 16/4/2013 Trần Văn Dễ 1966 BSCK2 Ngoại Ngoại
9/8B KDC Hưng Phú 1, 

Cái Răng

11h - 12h; 17h - 

18h30

14 PKCK Nội 325 16/4/2013
Nguyễn 

Hoàng 
Vũ 1963 BSĐK1 Nội

KV Phú Khánh, Phú 

Thứ, Cái Răng

5h30 - 6h30; 11h15 - 

13h; 17h15 - 20h

15 PKCK Nhi 335 19/4/2013 Lư Trí Diến 1976 ThSBS Nhi Nhi
C72 KDC 586, Phú Thứ, 

Cái Răng

6h - 7h; 11h - 13h; 

17h - 19h

16
Nha khoa 

Toàn Mỹ
351 28/4/2013

Nguyễn 

Thành
Tâm 1978 BSCK1 RHM Răng hàm mặt

2E kv Thạnh Mỹ, 

Thường Thạnh, Cái 

Răng

11h - 13h; 17h - 19h

Page 2 DANH SÁCH HÀNH NGHỀ Y-Q. CÁI RĂNG



SỐ 

TT
TÊN CƠ SỞ

SỐ 

GP
NGÀY CẤP HỌ TÊN

NĂM 

SINH
TRÌNH ĐỘ CM

CHUYÊN KHOA 

HÀNH NGHỀ
ĐỊA CHỈ HÀNH NGHỀ

THỜI GIAN HÀNH 

NGHỀ

17
PKCK Nội 

thần kinh
364 3/5/2013 Ông Văn Mỹ 1967 BSCK2 Nội TK Nội thần kinh

474A Trần Hưng Đạo, 

Lê Bình, Cái Răng

11h30 - 12h30; 

17h30 - 19h

18
DV làm răng 

giả Vĩnh Hưng
369 6/5/2013 Nguyễn Thị Lệ 1955 Nha công

Làm răng giả, hàm 

giả, tháo lắp cố định

55/3 Duy Tân, Lê Bình, 

Cái Răng
8h - 20h

19 PKCK Sản 383 10/5/2013
Nguyễn Thị 

Bé
Năm 1964 BSCK2 Phụ sản Phụ sản

379G Trần Hưng Đạo, 

Lê Bình, Cái Răng
11h - 13h; 17h - 19h

20 PKCK Nội 419 27/5/2013 Lê Tấn Hoàng 1963 BSĐK Nội

186 Kv Phú Quới, 

Thường Thạnh, Cái 

Răng

5h - 7h; 11h - 13h; 

17h - 19h

21
PKCK Ngoại 

CTCH
436 06/10/2013 Huỳnh Thống Em 1974

BSCK1 Ngoại 

CTCH
Ngoại CTCH

96 đường 8, KDC 586, 

Phú Thứ, Cái Răng
17h - 19h; T7, CN

22 PKCK Ngoại 439 14/6/2013 Khưu Vũ Lâm 1966 BSCK2 Ngoại Ngoại
A52 đường 9, Phú Thứ, 

Cái Răng
11h - 13h; 17h - 20h

23
Nha khoa Lê 

Bình
484 06/09/2013 Trần Thị Kim Cương 1975 BS RHM Răng hàm mặt

16/5 Ngô Quyền, Lê 

Bình, Cái Răng

6h - 7h; 11h - 13h; 

17h - 20h

24 PKCK Nội 519 04/12/2013 Lương Quốc Hùng 1974 BSCK1 Nội Nội

Số A2-44 KDC 11A, KV 

Thạnh Lợi, P. Phú Thứ, 

Cái Răng

11h-13h, 17h-19h
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25
PKCK Nội 

Tiêu Hóa
524 05/12/2013

Huỳnh Thị 

Hồng 
Ngọc 1978 BSĐK Nội tiêu hóa

Số A2-44 KDC 11A, KV 

Thạnh Lợi, P. Phú Thứ, 

Q. Cái Răng

11h - 13h; 17h - 19h;

T7 & CN cả ngày

26 PKCK Ngoại 527 05/12/2013 Nguyễn Minh Hiệp 1986 BSĐK Ngoại
Số 40B15 KDC Hưng 

Phú 1, Q. Cái Răng

11h - 13h, 17h - 20h;

 T7 & CN cả ngày

27 PKCK phụ sản 528 05/12/2013 Lê Thị Thu Vân 1969 BS Phụ sản Phụ sản
Số 40B15 KDC Hưng 

Phú 1, Q. Cái Răng

11h - 13h; 17h - 20h;

 T7 & CN cả ngày

28 PKCK Nội 544 24/01/2014 Lư Kim Bằng 1981 BS Nội
93/1 Lý Thường Kiệt, Lê 

Bình, Cái Răng
11h - 13h; 17h - 19h

29 PK chuyên khoa 

nội tim mạch 573 28/10/2016 Trần Bạch Ngân 1969

BSCK2 nội, định 

hướng CK tim 

mạch

Chuyên khoa  nội tim 

mạch

Kíó số 3, đường số 8, khu 

chợ phú Thứ, p. Phú Thứ, 

Cái Răng

6h - 7h; 11h - 13h; 17h - 

20h

30 PKCK Nội 575 12/03/2014 Đỗ Hoàng Long 1963 ThSBS Nội Nội
H54 KDC 586, phường 

Phú Thứ, quận Cái Răng

5h30-6h30; 11h30-

12h30; 17h30-19h30

31 PKCK Nội 578 12/03/2014 Lâm Thanh Thoảng 1979 BSCK1 Nội Nội

Số 24 C6, KDC Thiện 

Lộc, phường Phú Thứ, 

quận Cái Răng

T2-T7: 11h-13h, 17h-

20h, CN: 7h-20h

32 PKCK Nội 582 19/03/2014
Nguyễn 

Phương
Ánh 1969 BSCK1 Nội Nội

323A đường Hàng Xoài, 

KV Yên Trung, phường 

Lê Bình, quận Cái Răng

6h-7h, 11h-12h, 17h-

20h, T7&CN: cả ngày

33 PKCK Nội 599 04/04/2014
Nguyễn Thị 

Thu
Ba 1968 BS Nội

41 đường A5, KDC 

Hưng Phú 1, phường 

Hưng Phú, quận Cái 

Răng

7h-10h, 14h-17h
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34 PCT YHCT 625 27/05/2014 Nguyễn Thị Hồng 1965 YS YHCT YHCT

TTTM Cái Chanh, KV 

Phú Quới, Thường 

Thạnh, Cái Răng

7h -11h30; 13h30 - 

17h

35
Nha khoa 

Thanh Quí
631 04/06/2014 Đỗ Diệp Gia Huấn 1980 BSCK1 RHM Răng hàm mặt

432 quốc lộ 1, khu vực 

Yên Hạ, Lê Bình, Cái 

Răng

6h-7h, 11h-13h, 17h-

19h

36
Dịch vụ làm 

răng giả Kim 

Oanh 626 12/8/2016

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 1962 Nha công

Làm răng giả, hàm giả, 

tháo lắp cố định

36/9KV Yên Thuận, Lê 

Bình, Cái Răng 8h - 16h

37
PKĐK Thanh 

Liêm
636 21/05/2014 Lê Duy Khoa 1946 BSCK1 Nội

166 quốc lộ1A, Lê Bình, 

Cái Răng
7h-20h

38 PKCK Nội 645 22/7/2014 Ngô Văn Dũng 1972 BSĐK Nội
32, tổ 36, KV5, Hưng 

Phú, Cái Răng
11h - 13h; 17h- 19h

39 PCT YHCT 653 24/7/2013 La Thị Ngọc Chinh 1949
Bài thuốc gia 

truyền

Thuốc nam gia truyền 

trị mắt thường

10 tổ 64, KV 9 Hưng 

Phú, Cái Răng
8h - 12h

40

PCT YHCT 

Phụng Phước 

Đường

661 28/7/2014 Lê Thành Phong 1973 Lương y Y học cổ truyền
174 đường số 8, KDC 

586, Phú Thứ, Cái Răng
7h-11h; 13h - 17h

41
Cơ sở điều trị 

Methadone
667 22/7/2014 Lê Hoàng Chiếu 1962 BSĐK Điều trị Methadone

Trần Chiên, Lê Bình, Cái 

Răng
24/24

42
PKCK Ngoại 

TK
680 16/9/2014 Phùng Kim Cương 1969

BSCK1 Ngoại 

TK
Ngoại thần kinh

G8 26 đường 14, KDC 

586, Phú Thứ, Cái Răng
77h - 20h
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43
PCT YHCT 

Dân Hòa Hưng
683 24/10/2014

Nguyễn Thị 

Hồng
Hạnh 1968 BSCK1 YHCT Y học cổ truyền

56/2 Duy Tân, Lê Bình, 

Cái Răng

11h - 12h30; 17h - 

20h

44 PKCK Nội 684 17/9/2014 Thạch Thị PhoLa 1982 BSĐK Nội
D48 đường 56, KDC 

586, Phú Thứ, Cái Răng
17h - 20h

45 PKCK YHCT 695 29/10/2014 Phạm Văn Vẽ 1974 BS YHCT Y học cổ truyền
39/5A KV Thạnh Mỹ, 

Lê Bình, Cái Răng

6h - 7h; 11h - 12h30; 

17h30 - 20h

46 PKCK  Nội 700 31/10/2014
Nguyễn 

Hoàng
Phong 1984 BSĐK Nội

M23 đường 44A, khu 

dân cư 586, Phú Thứ Cái 

Răng

16h - 20h 

47
PK Nội tổng 

hợp
705 22/12/2014 Lâm Hoàng Việt 1947 BSĐK Nội

1056 tổ 17, KV 4, Hưng 

Phú, Cái Răng
7h - 11h; 14h - 17h

48
PCT YHCT 

Hòa An
708 23/12/2014 Nguyễn Văn Hòa 1966 Lương y Y học cổ truyền

Tổ 10, KV 6, Hưng 

Thạnh, Cái Răng
11h - 13h; 17h - 20h

49

DV tiêm, thay 

băng, đếm 

mạch, đo nhiệt 

độ,đo huyết áp

722 12/01/2014
Huỳnh Thị 

Kim 
Cúc 1957 Điều dưỡng

Tiêm, thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ,đo 

huyết áp

166,QL1, KV Yên Hòa, 

Lê Bình, Cái Răng
7h - 19h

50 Phòng Siêu âm 731 06/05/2015 Lê Phước Dư 1967
BSCK1 chẩn 

đoán hình ảnh
Siêu âm

151/4 KV Yên Bình, 

phường Lê Bình, Cái 

Răng

6h - 7h; 17h - 20h; 

T7 và CN 6h - 20h
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51 PKCK Nội 755 14/8/2015 Lý Ngọc Mai 1982 BCK1 Nội Nội
19/4/Ngô Quyền, Lê 

Bình, Cái Răng

6h - 7h; 11h - 12h; 

17h - 19h

52
PK bệnh Huỳnh 

Trung Dũng
758 25/9/2015 Huỳnh Trung Dũng 1971 BSCK1 Nội Nội

KV Hưng Phú, Phú Thứ, 

Cái Răng

5h - 7h;  11h - 13h, 

17h - 20h

53

PK bệnh 

Nguyễn Minh 

Nguyệt

760 28/9/2015 Nguyễn Minh Nguyệt 1984 BSĐK Nội
KV4 Hưng Thạnh, Cái 

Răng

6h - 7h;  11h - 13h, 

17h - 22h, , CN 6h - 

20h

54

PKCK tai mũi 

họng BSCK1 

Nguyễn Thanh 

Phương 889 04/02/2016 Nguyễn Thanh Phương 1978

BSCK1 tại mũi 

họng Tai mũi họng

71A3 KDC Hưng Phú, 

phường Hưng Phú, Cái 

Răng

11h30 - 13h, 16h30 - 

19h, CN 8h - 19h

55 PK nha khoa 

Huyền Mỹ 4 912 04/5/2016

Nguyễn Trần 

Thùy Văn 1987 BS răng hàm mặt Răng hàm mặt

N1-4 Tầng trệt tòa nhà Tây 

Nguyên Plaza, Hưng Phú, 

Cái Răng 11h - 13h; 17h - 19h

56
Phòng chẩn trị 

YHCT nhân đạo
930 07/6/2016 Huỳnh Công Đạt 1952 Y sĩ YHCT Y học cổ truyền

KV Thạnh Thuận, Phú 

Thứ, Cái Răng
7h - 11h; 13h - 16h

57 Phòng siêu âm 

BS Kiệt 564 04/7/2016 Âu Anh Kiệt 1979

BSCKI chẩn đoán 

hình ảnh Siêu âm

215 đường D4,KĐT Mỹ 

Hưng, Hưng Thạnh, Cái 

Răng

11h - 13h; 17h - 20h; Cn 

(7h - 20h)

58 Phòng khám 

khoa nhi 933 04/7/2016

Nguyễn Thị 

Mỹ Hà 1982 Ths bác sĩ nhi Nhi khoa

H2 - 36 Bùi Quang Trinh, 

KDC Phú An, Phú Thứ, 

Cái Răng 17h- 20h
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59

PK bệnh BS 

Mai Thị Cẩm 

Hồng 944 16/8/2016 Mai Thị Cẩm Hồng 1960 BSCK nội Chuyên khoa nội

1078A, tổ 18, KV4, Hưng 

Phú, Cái Răng 7h - 12h; 14h - 19h

60
Phòng khám 

bệnh nội khoa 96 07/11/2016 Nguyễn Văn Sự 1966 Bác sĩ đa khoa Chuyên khoa nội

308 dường A2, KDC Hưng 

Phú 1, Cái Răng 7h30 - 10h; 15h - 16h

61
PK chuyên khoa 

nội 965 04/11/2016 Nguyễn Văn Hiến 1962 Bác sĩ đa khoa Chuyên khoa nội

12KV Phú Thuận, Tân Phú, 

Cái Răng 6h30 - 19h30

62
PK Ngoại tổng 

quát
979 13/01/2017 Lê Chí Điền 1979 BSCK1 Ngoại Chuyên khoa ngoại 

Đường số 1, KDC Diệu 

Hiền, KV. Thạnh Lợi, 

P.Phú Thứ, Q.Cái Răng

6h - 7h; 11h - 12h30; 

17h - 19h;

63
PK bệnh tư 

nhân
980 13/01/2017 Trần Thị Mộng Dung 1982 Bác sĩ CK Da liễu Chuyên khoa da liễu

Đường số 1, KDC Diệu 

Hiền, KV. Thạnh Lợi, 

P.Phú Thứ, Q.Cái Răng

6h - 7h; 11h - 12h30; 

17h - 19h

64
Nha khoa Gia 

Lộc
982 13/01/2017 Bùi Thị Ngọc Mẫn 1982 BS răng hàm mặt Răng hàm mặt

455 Nguyễn Trãi, Lê Bình, 

Cái Răng

11h - 13h; 17h - 21h; 

T7, Cn (7h - 21h)
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